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	               BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHỤ LỤC I
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ
(Kèm theo Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Tổng số: 35  văn bản
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan

đề xuất
	Cơ quan có liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
	- Căn cứ pháp lý ban hành là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021).

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (không giao Thủ tướng Chính phủ quy định như Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005).

- Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Theo đó, tại mục 6, mục 7 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Do vậy, đến nay Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh nên không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với 03 Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	

	2. 
	Quyết định số 386-TTg ngày 07 tháng 6  năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
	Về cơ sở pháp lý: Quyết định số 386-TTg ngày 07/6/1997 được ban hành dựa trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 (đã hết hiệu lực vào ngày 07/01/2002), Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 (đã hết hiệu lực vào ngày 01/07/2006); Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã hết hiệu lực vào ngày 01/08/2000), Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã hết hiệu lực vào ngày 01/08/2000).

Quyết định số 386-TTg ngày 07/6/1997 đã hết cơ sở pháp lý để tồn tại, do vậy việc bãi bỏ là cần thiết và phù hợp với quy định trên. 

Về nội dung: Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020,  Quyết định số 386-TTg ngày 07/6/1997 đã không còn áp dụng trên thực tế. Do vậy, việc bãi bỏ là cần thiết và phù hợp. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

- TP Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh

- TP Hải Phòng
- TP Đà Nẵng
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tỉnh Đồng Nai
- Tỉnh Bình Dương
- Tỉnh Quảng Ninh


	Mặc dù về hình thức Quyết định số 386-TTg là văn bản hành chính, tuy nhiên nội dung có chứa quy phạm pháp luật tương tự như Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg (số thứ tự 02 của Phụ lục này). Do đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 386-TTg tại dự thảo Quyết định này.

	3. 
	Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
	Về cơ sở pháp lý: Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20/02/1998  được ban hành dựa trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 (đã hết hiệu lực vào ngày 07/01/2002), Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 (đã hết hiệu lực vào ngày 01/07/2006); Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã hết hiệu lực vào ngày 01/08/2000), Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã hết hiệu lực vào ngày 01/08/2000).

Về nội dung: Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020,  Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20/02/1998 đã không còn áp dụng trên thực tế. Do vậy, việc bãi bỏ là cần thiết và phù hợp với quy định trên. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
- TP Hà Nội
- Tỉnh Hải Dương
- Tỉnh Thanh Hóa

- Tỉnh Nghệ An
- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Khánh Hòa 

- Tỉnh Lâm Đồng
	

	4. 
	Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
	Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đã bãi bỏ nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg. Vì vậy, các nội dung tại Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg không còn được thực hiện trên thực tế.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Tài chính
	

	5. 
	Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ
	- Về căn cứ ban hành: căn cứ ban hành Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg là Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992; Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 1997; Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thu nhập doanh nghiệp đã hết hiệu lực.

- Về nội dung: 

+ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 quy định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này” (Điều 1); Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là “Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ” (Điều 2). Trong đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 cũng quy định: “Cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” bao gồm: hộ cá thể và nhóm kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp; cá nhân kinh doanh; cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân có tài sản cho thuê; cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

+ Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định: “Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm…”. Do đó, theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không còn đối tượng là “hộ kinh doanh”, “cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Từ ngày 01/01/2009 đối tượng “Hộ kinh doanh” (cá nhân kinh doanh) được điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Nội dung về giảm thuế cho cá nhân kinh doanh do gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn được quy định tại Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
	Bộ Tài chính
	
	

	6. 
	Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cài thiện nhà ở
	- Căn cứ pháp lý ban hành là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021).

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (không giao Thủ tướng Chính phủ quy định như Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005).

- Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Theo đó, tại mục 6, mục 7 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Do vậy, đến nay Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh nên không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với 03 Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	

	7. 
	Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam
	Các nội dung tại Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg đã được quy định tại Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về viên chức lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Nghị định số 26/2022/NĐ-CP hướng dẫn các quy định tại khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993 về thủ tục chấp thuận viên chức lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam và quy chế hoạt động của viên chức lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định này không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Ngoại giao
	
	

	8. 
	Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về giáo dục và đào tạo
	Nội dung quyết định chỉ quy định áp dụng đến năm 2010:
- Khoản 1 mục I Phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới mục tiêu, chương trình giáo dục đào tạo và cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”: Thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ban  hành Chương trình giáo dục phổ thông (đã được thay thế bằng Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) và các văn bản quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Khoản 2 mục I phần B của Quyết định số 06: “Tổng kết thực tiễn, đề xuất những sửa đổi cần thiết đối với một số điều của Luật Giáo dục để trình Quốc hội”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 2019 nên không cần ban hành VB thay thế. 

- Khoản 4 mục I phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Xây dựng đề án cơ cấu lại hệ thống đào tạo và thành  lập cơ quan quản lý, chỉ đạo điều hành quốc gia về phát triển nguồn nhân lực”. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án cơ cấu lại hệ thống giáo dục quốc dân trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
- Khoản 5 mục I phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục, tăng cường trật tự kỷ cương, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong tổ chức đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, thu và sử dụng các khoản thu trong nhà trường và các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề”. Thực hiện mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục (đã được thay thế bởi Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục)”.
- Khoản 11 mục IV phần B của Quyết định số 06: “Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non”. Hiện nay chính sách phát triển giáo dục mầm non được thực hiện theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

- Khoản 12 mục IV phần B của Quyết định số 06: “Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Khoản 16 mục V phần B của Quyết định số 06: “Đổi mới chính sách về học phí, học bổng, tín dụng đào tạo…”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


	

	9. 
	Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân
	- Về căn cứ ban hành Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg là: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Cả hai văn bản trên đều đã hết hiệu lực.

- Về nội dung: Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg không phù hợp với Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân (Mật).
	Bộ Công an
	
	

	10. 
	Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục
	Nội dung quyết định chỉ quy định áp dụng đến năm 2010.

Nghị quyết số 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục nêu tất cả vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo, nên có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cùng rà soát. Hiện nay, chưa có Nghị quyết nào của Quốc hội phủ toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Tuy nhiên, nội dung của Nghị quyết số 37/2004/QH11 và Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và không cần ban hành văn bản thay thế. Lý do: Hiện nay, giáo dục và đào tạo thực hiện theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học năm 2018 để làm căn cứ triển khai thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, để triển khai Nghị quyết 29, Quốc hội còn thông qua Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; hiện nay, ngành Giáo dục đang triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết này. Triển khai các văn bản nêu trên, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số Nghị định và Đề án để tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	11. 
	Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành
	- Căn cứ ban hành Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg là: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực.
- Về nội dung: Hiện nay, chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.
	Bộ Công an
	
	

	12. 
	Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ”
	Căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg là Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, ngày 05/4/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, do đó các nội dung của Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông hiện nay không còn phù hợp và cũng không còn áp dụng trên thực tế. Bộ Công an cũng đang đồng thời đề xuất bãi bỏ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP cùng với bãi bỏ Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg.
Hiện nay, Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg không còn thực hiện trên thực tế.
	Bộ Công an
	
	

	13. 
	Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010
	Nội dung quyết định chỉ quy định áp dụng đến năm 2010. Chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long các năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định cho từng giai đoạn như: Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	14. 
	Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
	Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục chỉ bãi bỏ nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg điều chỉnh mức học bổng chính sách tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, phạm vi của Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg chỉ quy định về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách, vì vậy, về cơ bản, Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh và không còn được thực hiện trên thực tế.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Tài chính
	

	15. 
	Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông
	- Về căn cứ ban hành của Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg là: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Luật Công an nhân dân năm 2005. Cả hai văn bản trên đều đã hết hiệu lực.

- Về nội dung: Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông không phù hợp với Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
	Bộ Công an
	
	

	16. 
	Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
	- Về căn cứ ban hành:  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 12/8/1991; Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 12/8/1991 đã được thay thế  bởi Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017. 

- Về nội dung: Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 -2020 có nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển, giải pháp và tổ chức thực hiện theo giai đoạn đến năm 2020.

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Vì vậy, nội dung của Quyết định này đã thực hiện đến hết năm 2020; giai đoạn 2021-2030 đang được thực hiện theo Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	17. 
	Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm đến 2010”
	Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg đã điều chỉnh thời hạn thực hiện Chương trình đến hết năm 2012, đến nay Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	18. 
	Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010”
	Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg đã điều chỉnh thời hạn thực hiện Chương trình đến hết năm 2012, đến nay Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	19. 
	Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao
	Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg hiện nay không còn áp dụng trên thực tế. 
- Về căn cứ pháp lý: Căn cứ ban hành Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg là Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2001, đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Như vậy, căn cứ ban hành Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành. 

- Về nội dung: Các quy định tại Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg đã được quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có phạm vi điều chỉnh rộng hơn Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg, quy định quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo (trong đó có tổ chức bắn pháo hoa). Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý cao hơn Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg, do vậy việc áp dụng theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP là phù hợp với quy định của pháp luật. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng
	

	20. 
	Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
	Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, nội dung của Quyết định không còn phù hợp, cần được thay thế và thời gian của Kế hoạch đã hết.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	21. 
	Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
	- Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996 đã hết hiệu lực. 

- Việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ đã được quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử và Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	22. 
	Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát
	- Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996 đã hết hiệu lực. 

- Việc phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát đã được quy định tại Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	23. 
	Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2010
	Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay:

- Về hệ thống pháp luật hiện hành: 

+ Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp với Luật Quy hoạch (khoản 1 Điều 59). Theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao là Quy hoạch ngành quốc gia. Như vậy, không thực hiện quy hoạch riêng lẻ theo từng lĩnh vực như trước đây (trong đó có lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) mà thực hiện quy hoạch chung theo ngành. Nhiều quy hoạch đối với một số ngành trước đây đã được Chính phủ căn cứ vào Luật Quy hoạch (khoản 1 Điều 59) để bãi bỏ. 

+ Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP hiện nay, Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ không còn là văn bản quy phạm pháp luật, hình thức của Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg đã không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

- Về tình hình kinh tế - xã hội hiện nay: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Quyết định quan trọng định hướng phát triển ngành văn hóa như: Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 29/6/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045,... đây là những cơ sở quan trọng để Bộ và các địa phương triển khai thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Có thể thấy, những quy định tại Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	

	24. 
	Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
	Các Chương trình được phê duyệt đã hết thời gian thực hiện.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	25. 
	Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
	Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó tại điểm h khoản 1 Điều 19 quy định các trường hợp miễn tiền thuê đất: 
h) Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ.

Do vậy, từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.
	Bộ Tài chính
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Giao thông vận tải
	

	26. 
	Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
	Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

Tuy nhiên, Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở lại chưa được rà soát để đề xuất xử lý về hiệu lực.
	Bộ Xây dựng


	  Bộ Tài chính


	

	27. 
	Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
	- Quyết định này không còn áp dụng trên thực tế;

- Ngày 27/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	28. 
	Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg về hiệu lực thi hành quy định: 

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.
Thời gian thực hiện hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.”
Như vậy, đến nay đã hết thời gian thực hiện Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg.
Ý kiến của Bộ Nội vụ: Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg quy định về việc “thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam”. Quyết định này do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đề xuất. Do vậy, các Bộ cần phối hợp rà soát để đánh giá tình hình thực hiện trên thực tế để có ý kiến thống nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ.

- Ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhất trí đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ văn bản này.
	Bộ Nội vụ
	- Bộ Tài chính

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	29. 
	Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
	- Căn cứ pháp lý ban hành là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021).

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (không giao Thủ tướng Chính phủ quy định như Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 1995, năm 2005).

- Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022). Theo đó, tại mục 6, mục 7 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Do vậy, đến nay Quyết định này không còn đối tượng điều chỉnh, nội dung văn bản cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đã có văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh nên không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với 03 Quyết định này.
	Bộ Xây dựng
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	

	30. 
	Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
	Tại Điều 10 về hiệu lực thi hành của Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg quy định "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020". Đến nay, Quyết định này không còn áp dụng trên thực tế.


	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	31. 
	Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài
	Các nội dung về quản lý người Việt nam học tập ở nước ngoài tại Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định tại Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
	Bộ Giáo dục và  Đào tạo
	Bộ Ngoại giao
Bộ Tài chính

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	32. 
	Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy
	Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg không còn phù hợp với các văn bản về phòng cháy, chữa cháy như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư…
	Bộ Công an
	
	

	33. 
	Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam
	Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg nhằm tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002). 

Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã bãi bỏ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ.

Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg là không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
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	34. 
	Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập
	Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg không còn phù hợp với các văn bản về môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
	Bộ Công an
	
	

	35. 
	Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội
	Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg ngày 11/11/2008 ban hành để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện mà túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành. 

Tuy nhiên, trong quy định của Nghị quyết số 16/2008/QH12 có quy định thời gian thực hiện không quá thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực thi hành (01/01/2009). Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đã hết hiệu lực bởi Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thay thế.
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